	
	


KẾ HOẠCH BÀI DẠY KHTN 7
BÀI 20 TỪ TRƯỜNG TRÁI ĐẤT - SỬ DỤNG LA BÀN
Thời gian thực hiện: 02 tiết
I. MỤC TIÊU:
1. Năng lực:
1.1. Năng lực khoa học tự nhiên
· 1- Nhận thức khoa học tự nhiên: Biết được sự tổn tại của từ trường Trái Đất, Trái Đất có các cực từ.

2 -Tim hiểu tự nhiên: Phân biệt cực từ, cực địa lí.

3 -Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Biết cách sử dụng la bàn để tìm phưong hướng.
1.2. Năng lực chung
· 4 -Tự chủ và tự học: Chủ động, tích cực tìm hiểu những vấn đề liên quan đến từ trường Trái Đất.

· 5 Giao tiếp và hợp tác: Tham gia thảo luận, trình bày, diễn đạt các ý tưởng, nội dung theo ngôn ngữvật lí.

· 6 Giải quyết vấn để và sáng tạo: Đề xuất các ý tưởng, phưong án để thảo luận, giải quyết các vấn đề nêu ra trong bài học.
2. Phẩm chất:
7 - Tham gia tích cực hoạt động trong lớp cũng như ở nhà.

· 8 Cẩn thận, trung thực, thực hiện an toàn quy trình làm thí nghiệm.

· 9 Có niềm say mê, hứng thú, thích tìm tòi, khám phá, đặt câu hỏi.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1.Thiết bị, CNTT

a) Giáo viên :  

- Hình ảnh về từ trường của trái đất
- Chuẩn bị cho mỗi nhóm học sinh: 1 la bàn
-  Phiếu học tập
- Máy chiếu

b) Học sinh: 
- Tìm hiểu các loại đồng hồ ở nhà, học bài cũ.
- Sách KHTN 7
2. Học liệu:

· Đoạn video mô tả từ trường của trái đất trên youtube
III. CHUỖI CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC VÀ THỜI GIAN
	Tên hoạt động cụ thể (thời gian)
	Tiết
	Mục tiêu hoạt động 
	PP, KTDH, hình thức tổ chức 
	Phương án đ.giá


	Hoạt động 1. Mở đầu (10 phút)

	1
	: "Vì sao nam châm khi treo tự do luôn chỉ hướng bắc - nam".
	PP Nêu và giải quyết vấn đề
	- Câu hỏi 

- GV- HS



	Hoạt động 2. Hình thành kiến thức 
(55 phút)
	
	
	
	

	HĐ 2.1. Tìm hiểu sự tổn tại từ trường của Trái Đất
 ( 15ph)

	
	1, 4, 5, 6
	- PPDH trực quan
- KT các mảnh ghép
	- PHT số 1

- ĐG đồng đẳng

	Hoạt động 2.2: Phân biệt cực Bắc địa từ và cực Bắc địa lí
 ( 20 ph)
	2
	2, 4, 5, 6
	-KTDH: Khăn trải bàn, các mảnh ghép
	- PHT số 2
- Thang đo
- GV đánh giá



	Hoạt động 2.3: Tim hiểu cấu tạo của la bàn

20 phút
	
	3, 4, 5, 6
	KTDH: Khăn trải bàn, các mảnh ghép
	

	Hoạt động 3. Luyện tập (20phút)
	
	1, 2, 4, 7
	-Vấn đáp 
-Công não

-Dạy học hợp tác
	- Câu hỏi

- PHT số 2

- Thang đo

- GV đánh giá

	Hoạt động 4. Vận dụng (5phút)
	
	6, 7, 8, 9
	- Giải quyết vấn đề


	-Rubrics
- GV đánh giá

- Sản phẩm


IV. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

1. Hoạt động 1: Mở đầu (10 phút)
a) Mục tiêu: HS xác định được vấn đề học tập là tai sao khi kim nam châm cân bằng luôn chỉ hướng Bắc - Nam
b) Nội dung:  Yêu cầu HS làm thí nghiệm quan sát và dự đoán.
c) Sản phẩm:  Các kết quả học sinh đo được.

d) Tổ chức thực hiện:
Giáo viên hướng dẫn học sinh xác định hướng Bắc – Nam địa lý và đặt kim nam châm tự do
Học sinh xác định hướng bắc nam địa lý và đặt kim nam châm tự do

HS thực hiện quay kim nam châm và để kim nam châm cân bằng trở lại

Từ hiện tượng trên học sinh Đặt được câu hỏi tại sao kim nam châm khi tự do lúc cân bằng luôn chỉ hướng Bắc Nam
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (55phút)
    Hoạt động 2.1: 
a) Mục tiêu: GV hướng dẫn để HS biết xung quanh Trái Đất tổn tại từ trường.
b) Nội dung: Xem video và hoang thành phiếu học tập
c) Sản phẩm: Trả lời câu hỏi đã nêu đầu bài.

Từ trường tổn tại ở mọi nơi trên Trái Đất, do đó, kim nam châm sẽ chỉ hướng bắc - nam ở mọi nơi.

Trên Hình 20.3 trong SGK, độ mạnh của từ trường giảm dần theo thứ tự các màu sắc như sau: đỏ, vàng, lục, lam, lơ. Việt Nam nằm trong vùng có từ trường mạnh hay yếu?

Từ trường ở địa cực (màu đỏ) mạnh hơn từ trường ở vùng Xích đạo (màu xanh). Từđó suy ra Việt Nam nằm vùng từ trường trung bình (màu vàng).

GV có thể sử dụng các đoạn phim ảnh để mò tả các hiện tượng trên một cách sống động hơn.
d)Tổ chức thực hiện:

GV có thể tổ chức để HS sử dụng các kĩ năng: quan sát tranh ảnh, thu thập dữ liệu từ tranh ảnh hay từ một đoạn phim. Lịch sử của Vật lí học chứng minh có những phát minh, phát hiện, quy luật, ... thường bắt đẩu từ những giả thuyết, sau đó các nhà khoa học tiến hành các thực nghiệm để kiểm tra tính đúng đắn của giả thuyết. Đây cũng là một phương pháp nghiên cứu và học tập vật lí.

Vì vậy, trong phần mở đầu, GV nêu một giả thuyết đã được nhà khoa học William Gilbert đặt ra vể từ trường của Trái Đất. Nhiệm vụ của HS sẽ tìm các hiện tượng vật lí khẳng định cho giả thuyết trên.

Nêu các hiện tượng hoặc sự kiện để chứng tỏ rằng Trái Đất có từ trường:

-Từ trường Trái Đất làm lệch các bức xạ từ Mặt Trời bảo vệ sự sóng trên Trái Đất. Vậy, nếu không có từ trường, chưa chắc trên Trái Đất đã có sự sống.
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Từ trường Trái Đất làm lệch bức xạ nguy hiểm của Mặt Trời về phía các đìa cực
· Hậu quả của quá trình trên là các bức xạ của Mặt Trời tương tác với bầu khí quyển tạo nên các cực quang. Từ đó, HS hiểu được cực quang chỉ tổn tại ở các vùng địa cực, không tổn tại ở các vùng nhiệt đới (Hình 20.2 trong SGK).

· Khi nghiên cứu độ mạnh của từ trường Trái Đất, các nhà khoa học đã vẽ được bản đổ từ trường của Trái Đất (Hình 20.3 trong SGK). Màu sắc trên bản đổ thể hiện độ mạnh của từ trường giảm dần từ đỏ, vàng, lục, lam, lơ. Dựa vào bản đổ này, HS sẽ thảo luận để trả lời câu hỏi 1,2

Trả lời câu hỏi đã nêu đầu bài.

Từ trường tổn tại ở mọi nơi trên Trái Đất, do đó, kim nam châm sẽ chỉ hướng bắc - nam ở mọi nơi.

1. Trên Hình 20.3 trong SGK, độ mạnh của từ trường giảm dần theo thứ tự các màu sắc như sau: đỏ, vàng, lục, lam, lơ. Việt Nam nằm trong vùng có từ trường mạnh hay yếu?

Từ trường ở địa cực (màu đỏ) mạnh hơn từ trường ở vùng Xích đạo (màu xanh). Từđó suy ra Việt Nam nằm vùng từtrường trung bình (màu vàng).

GV có thể sử dụng các đoạn phim ảnh để mò tả các hiện tượng trên một cách sống động hơn.

    Hoạt động 2.2: Phân biệt cực Bắc địa từ và cực Bắc địa lí

a)Mục tiêu: HS nhận diện hình dạng của "nam châm Trái Đất" và HS biết rằng các cực địa lí và các cực địa từ không trùng nhau. Kĩ năng: quan sát, phân tích.

b)Nội dung: GV đưa ra các hình ảnh về đường sức từ của Trái Đất mà các nhà khoa học đã vẽ được học sinh cân cứ vào đó trả lời

c)Sản phẩm: Cực Nam địa từ và cực Bắc địa từ là nơi giao nhau của trục từ và bể mặt Trái Đất. Cực Bắc địa lí và cực Nam địa lí là nơi giao nhau của trục quay và bể mặtTrái Đất.

d)Tổ chức thực hiện: 
GV đưa ra các hình ảnh về đường sức từ của Trái Đất mà các nhà khoa học vê được.Từ đó, GV tổ chức HS tiến hành thảo luận câu 3.

Quan sát Hình 20.4 trong SGK:

Đường sức từ của Trái Đất có những điểm nào giống với đường sức từ của một nam châm thẳng?

Hãy chỉ rõ các cực địa từ và cực địa lí trên Hình 20.4. Nhận xét chúng có trùng nhau không?

HS thảo luận và trả lời:

Dày ở hai địa cực, thưa ở phần giữa, tức ở vùng Xích đạo.

Cực Nam địa từ và cực Bắc địa từ là nơi giao nhau của trục từ và bể mặt Trái Đất. Cực Bắc địa lí và cực Nam địa lí là nơi giao nhau của trục quay và bể mặtTrái Đất. Củng có kiến thức bằng hoạt động 3b, các cực từ và cực địa lí không trùng nhau. Cần cho HS biết rằng do thói quen, người ta gọi cực từ nằm phía bắc (gần cực Bắc

địa lí) là cực Bắc địa từ. Đó là cách gọi phổ biến trên thế giới hiện nay.

   Hoạt động 2.3: Xác định hướng địa lí của một đổi tượng bằng la bàn 

a)Mục tiêu: GV hướng dẫn để HS biết được cách sử dụng la bàn để tìm hướng địa lí của một vật hoặc đối tượng nào đó.

b)Nội dung: Hướng dẫn học sinh cách sử dụng la bàn

c)Sản phẩm: Học sinh thự hiện sử dụng la bàn

d)Tổ chức thực hiện:

Chọn một đối tượng cẩn xác định hướng (toà nhà, cổng trường,...).

Đặt la bàn nằm yên trên mặt phẳng nằm ngang, xác định hướng bắc - nam địa lí.

Xác định góc hợp bởi hướng của đói tượng và hướng bắc - nam địa lí.

Vì sao khi sử dụng la bàn, ta phải để la bàn xa các nam châm hoặc vật có từ tính? Vì các vật có từ tính để gần la bàn sẽ hút hoặc đây kim la bàn làm lệch kết quả.

· Tại một vị trí bất kì trên Trái Đất, kim la bàn hướng theo đường sức từ của từ trường tại điểm đó. Độ lệch giữa hướng của kim la bàn và hướng bắc địa lí được gọi là độ từ thiên.

· Tại Việt Nam, độ từ thiên cực đại vào khoảng 1°. Giá trị này không đáng kể, do đó ta có thể xem như hướng của kim nam châm trùng với hướng bắc - nam địa lí.

-Vì vậy, trong bài thực hành, ta lấy hướng của kim nam châm là hướng bắc - nam địa lí.

3. Hoạt động 3: Luyện tập (20phút)
       a) Mục tiêu: Học sinh hoàn thành phiếu học tập 
b) Nội dung: Kim la bàn có chỉ đúng hướng bắc địa lí không? Vì sao?
c) Sản phẩm: Kim la bàn chỉ theo hướng của đường sức từ tại địa phương ấy nên không chỉ đúng hướng bắc địa lí.
d) Tổ chức thực hiện:

Luyện tập
· Kim la bàn có chỉ đúng hướng bắc địa lí không? Vì sao?

Kim la bàn chỉ theo hướng của đường sức từ tại địa phương ấy nên không chỉ đúng hướng bắc địa lí.

GV hướng dẫn HStiến hành thí nghiệm tại nhà,xác định hướng của cổng nhà mình.

Giáo viên yêu cầu học sinh hoàn thành phiếu học tập số 1

4. Hoạt động 4: Vận dụng (5phút)
        a) Mục tiêu: thực hành chế tạo la bàn bằng nam châm
b) Nội dung:  học sinh chế tạo la bàn
c) Sản phẩm: La bàn tự chế
d) Tổ chức thực hiện:
Yêu cầu học sinh lên kế hoạch thực hiện tại nhà chế tạo la bàn và nộp sản phầm và tuần học tiếp theo.
V. PHỤ LỤC

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
NHÓM………..

Câu 1: Từ trường không tồn tại ở đâu?

A. Xung quanh nam châm.

B. Xung quanh dòng điện.

C. Xung quanh điện tích đứng yên.

D. Xung quanh Trái Đất.

Câu 2: Trong thí nghiệm Ơ – xtét, khi đặt dây dẫn song song với kim nam châm, cho dòng điện chạy qua dây dẫn thì:

A. Kim nam châm đứng yên không thay đổi.

B. Có lực tác dụng lên kim nam châm.

C. Lực tác dụng lên kim nam châm là lực từ.

D. Kim nam châm bị lệch khỏi vị trí ban đầu.

Câu 3: Ta nhận biết từ trường bằng:

A. Điện tích thử

B. Nam châm thử

C. Dòng điện thử

D. Bút thử điện

Câu 4: Điều nào sau đây là sai khi nói về đặc điểm của nam châm?

A. Mỗi nam châm đều có hai cực: cực bắc và cực nam.

B. Cực bắc nam châm sơn màu đỏ còn cực nam sơn màu xanh.

C. Cực Nam và cực Bắc của nam châm được kí hiệu lần lượt là chữ S và chữ N.

D. Cực Nam và cực Bắc của nam châm được kí hiệu lần lượt là phần đế trống và phần có nét gạch chéo.

Câu 5: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sự định hướng của kim nam châm đặt trên mũi nhọn cố định ?

A. Cực Bắc của nam châm chỉ về hướng Đông địa lí, cực Nam của nam châm chỉ về hướng Tây địa lí.

B. Cực Bắc của nam châm chỉ về hướng Nam địa lí, cực Nam của nam châm chỉ về hướng Bắc địa lí.

C. Cực Bắc của nam châm chỉ về hướng Bắc địa lí, cực Nam của nam châm chỉ về hướng Nam địa lí.

D. Các cực định hướng tự do không theo quy luật nào.

Câu 6: Người ta dùng la bàn xác định hướng bắc địa lí. Bộ phận chính của là bàn là

A. Một thanh nam châm thẳng.

B. Một kim nam châm.

C. Một cuộn dây.

D. Một thanh kim loại.
Câu 7: La bàn là dụng cụ để xác định

A. Phương hướng.

B. Nhiệt độ.

C. Độ cao.

D. Hướng gió thổi.

Câu 8: Khi đặt la bàn tại một vị trí trên mặt đất, kim la bàn định hướng như thế nào?

A. Cực Bắc chỉ hướng Bắc, cực Nam chỉ hướng Nam.

B. Cực Bắc chỉ hướng Nam, cực Nam chỉ hướng Bắc.

C. Kim nam châm có thể chỉ hướng bất kì.

D. Các phương án A, B, C đều đúng.

Câu 9: Vì sao có thể nói rằng Trái Đất giống như một thanh nam châm khổng lồ?

A. Vì Trái Đất hút tất cả các vật về phía nó.

B. Vì Trái Đất hút các vật bằng sắt về phía nó.

C. Vì Trái Đất hút các thanh nam châm về phía nó.

D. Vì mỗi cực của thanh nam châm để tự do luôn hướng về một cực của Trái Đất.

Câu 10: Các lực từ cùng tên thì đẩy nhau, nhưng tại sao cực Bắc của kim nam châm trong một la bàn luôn chỉ hướng Bắc?

A. Vì xung quanh trái đất có từ trường.

B. Vì Trái Đất như một nam châm khổng lồ, cực từ Nam của Trái Đất gần với địa cực Bắc và ngược lại cực từ Bắc của Trái Đất gần với địa cực Nam.

C. Vì Trái Đât luôn tự quanh xung quanh trục của nó.

D. Vì Trái Đất luôn tự quay quanh Mặt Trời.

VI. DỰ KIẾN CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ 
1) Đánh giá nội dung thực hành Xác định hướng cổng nhà em bằng la bàn
Các mức của thang đo từ 1 đến 5:

Mức 1: Chưa làm được

Mức 2: Đã làm nhưng còn lúng túng

Mức 3: Đã tiến hành làm nhưng còn sai sót

Mức 4: Đã làm đúng

Mức 5: Làm được ở mức rất thành thạo

	Các tiêu chí
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Mức 5

	Chuẩn bị dụng cụ đạt yêu cầu 
	
	
	
	
	

	Nêu được các bước tiến hành xác định hướng
	
	
	
	
	

	Thực hiện các thao tác thực hành thành thạo
	
	
	
	
	

	Ghi chép kết quả thực hành đầy đủ
	
	
	
	
	

	Rút ra kết luận chính xác
	
	
	
	
	


2) Rubrics: Đánh giá sản phẩm chế tạo la bàn
	
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3

	Chế tạo la bàn
	Sản phẩm hoạt động được, độ chính xác cao, có tính thẩm mỹ.
	Sản phẩm hoạt động được, độ chính xác cao, tính thẩm mỹ còn hạn chế.
	Sản phẩm hoạt động được nhưng độ chính xác không cao, tính thẩm mỹ còn hạn chế.


